	Trường Tiểu học Thượng Thanh      

Họ và tên: ………………………     

Lớp: 4....                                                                  
	Thứ …....., ngày .... tháng 11 năm 2018

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I LỚP 4

MÔN: TIẾNG VIỆT (Bài kiểm tra đọc)

Năm học: 2018 – 2019 (Thời gian 30 phút)


	Đọc tiếng: ......
	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên




	Đọc hiểu: .......
	
	


A. Đọc thành tiếng:                  3 điểm
                                                                                                                                               
B. Đọc thầm và làm bài tập:    7 điểm

I. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Con lừa già và người nông dân
Một ngày nọ, con lừa già của một người nông dân xảy chân rơi xuống một cái giếng cạn nước khá sâu. Con vật kêu la hàng giờ liền ở dưới đó. Người nông dân đang cố nghĩ xem nên làm gì. Và cuối cùng ông đưa ra quyết định: con lừa đã già và cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì khi cứu con lừa lên cả. Và thế là người nông dân nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. 

Họ xúc đất đổ vào giếng, con lừa như hiểu được chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết, sau hồi lâu, con lừa bỗng trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và ông vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, con lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất cứ đổ xuống, lừa lại bước chân lên cao hơn. Chỉ một lúc sau, mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy.
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc viết câu trả lời của mình:
Câu 1: Chuyện gì xảy ra với chú lừa đã già ?
A. Chú xảy chân rơi xuống một cái giếng cạn nước khá sâu.                               
B. Chú bị ngã xuống một cái giếng cạn nước.


C. Chú bị đẩy xuống một cái giếng cạn nước khá sâu
D. Chú bị rơi xuống một cái giếng sâu đầy nước
Câu 2: Vì sao người đàn ông quyết định xúc đất đổ xuống giếng?
A. Vì ông nghĩ chú lừa đã già, cái giếng cần lấp lại và không ích lợi gì khi cứu chú lừa lên cả.
B. Vì ông cần về nhà gấp không có thời gian kéo chú lừa lên.
C. Vì ông muốn giúp chú lừa được giải thoát nhanh chóng khỏi nỗi tuyệt vọng.
D. Vì ông ta không muốn người khác nghe thấy chú lừa kêu rống.
Câu 3: Lúc đầu chú lừa đã làm gì khi bị ông chủ đổ đất cát xuống ?

A. Đứng yên không nhúc nhích
B. Dùng hết sức leo lên
C. Cố sức rũ đất cát xuống
D. Kêu la thảm thiết
Câu 4: Nhờ đâu chú lừa đã già thoát khỏi cái giếng ?
A. Ông chủ lấy xẻng giúp chú thoát ra.
B. Chú biết rũ sạch đất cát trên người để không bị chôn vùi.
C. Chú giẫm lên chỗ đất cất có sẵn trong giếng để thoát ra.
D. Chú liên tục lắc mình cho đất rơi xuống, bước lên trên chỗ đất ông chủ đổ xuống để thoát ra.
Câu 5: Qua hành động tự thoát thân của chú lừa, câu chuyện muốn khuyên em điều gì? 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................      
Câu 6: Câu “Con vật kêu la hàng giờ liền ở dưới đó... Ông chủ lắng tai nghe, sau một hồi ,con lừa bỗng im lặng” có bao nhiêu tiếng không có phụ âm đầu?
A. 1 tiếng. Đó là các tiếng ……………………………………………….……………….          

B. 2 tiếng. Đó là các tiếng ……………………………………………….……………….
C. 3 tiếng. Đó là các tiếng ……………………………………………….……………….
D. 4 tiếng. Đó là các tiếng ……………………………………………….……………….
Câu 7: Dòng nào sau đây chỉ toàn từ láy?
A. long lanh, lấp lánh, ríu rít, rộn ràng           
B. chăm chỉ, dịu dàng, đi đứng, tươi tốt         

C. mặt mũi, râu ria, lấm lem, lung linh          
D. máy móc, mỉa mai, mặt mũi, méo mó.          

Câu 8: Gạch dưới danh từ có trong câu sau:
Chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy.
Câu 9: Đặt câu theo mô hình Ai - thế nào? trong đó sử dụng 1 từ láy. Gạch chân dưới từ  láy đó.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Em hãy đặt dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp trong câu sau:

Bố tớ là kĩ sư ở cơ quan nhưng lại là siêu đầu bếp ở nhà tớ đấy!
GV chấm                                                                              PHHS kí
	TRƯỜNG TH THƯỢNG THANH
	ĐỀ  KIỂM  TRA  ĐỊNH  KÌ  GIỮA  KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC: 2018 - 2019

(Thời gian làm bài: 50 phút)


PHẦN KIỂM TRA VIẾT:

I. Chính tả: (2 điểm) 

Văn hay chữ tốt

Thuở nhỏ, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.

Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ. Ông còn mượn những cuốn sách chữ viết đẹp để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau.

Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt.
II. Tập làm văn: (8 điểm)
Em hãy viết một bức thư cho bạn của mình để thăm hỏi và kể cho bạn nghe về ước mơ của em.
HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT LỚP 4 

 NĂM HỌC 2018 - 2019
A. BÀI KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm

Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hướng dẫn KTĐK giữa HKI môn TV4)

Đọc hiểu: 7 điểm (theo đáp án trong bảng dưới đây)

B. BÀI KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

(theo đáp án trong bảng dưới đây)

Lưu ý: Điểm KTĐK môn Tiếng Việt (điểm chung) là TBC điểm của 2 bài kiểm tra Đọc, Viết quy về thành điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) và được làm tròn 0,5 thành 1. 
	TT
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Đọc

hiểu

(7đ)
	Đáp án: câu 1A; câu 2A; câu 3D; câu 4D, câu 6C (3 tiếng. Đó là các tiếng: ở, ông, im), câu 7A (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm). 
	3 điểm

	
	Câu 5: Khi gặp khó khăn không nên đầu hàng, phải cố gắng vượt qua (hoặc ý tương tự nói về vượt khó khăn)
	1 điểm

	
	Câu 8: Chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy. (hs ghi tách  chú, lừa, miệng, giếng cho tối đa). Nếu hs tìm được 2 từ  trở lên cho 0,5đ)
	1 điểm

	
	Câu 9: Đặt câu đúng (0,5đ)
          Gạch chân dưới từ láy (0,5đ)
	1 điểm

	
	Câu 10:  Bố tớ là kĩ sư ở cơ quan nhưng lại là “siêu đầu bếp” ở nhà tớ đấy!
	1 điểm

	Chính tả

(2đ)
	Bài viết không mắc lỗi, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp  
	2 điểm

	
	Sai 5 lỗi (phụ âm đầu, vần, thanh...). chữ chưa đẹp 
	1,5 điểm

	
	Sai 7 lỗi (phụ âm đầu, vần, thanh...), trình bày bẩn, chữ chưa đẹp
	1 điểm 

	
	Sai 8 lỗi trở lên (phụ âm đầu, vần, thanh...), trình bày bẩn, chữ chưa đẹp
	0,5 điểm

	Tập làm văn

(8đ)
	-Viết được bài văn viết thư đủ các phần thư đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.
- Bài viết diễn đạt trôi chảy, mạch lạc

- Bài viết thể hiện được tình cảm của người viết 

-Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
	8 điểm

	
	- Viết được bài văn viết thư đủ các phần thư đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 12 câu trở lên.
- Bài viết diễn đạt khá trôi chảy, có thể hiện tình cảm của người viết

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
	6,5->7,5 điểm

	
	- Viết được bài văn viết thư đủ các phần thư đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 10 câu trở lên. Song vẫn cần lưu ý về diễn đạt, cách thể hiện cảm xúc.
	5 điểm

	
	- Viết bài văn viết thư còn sơ sài
	3->4 điểm

	
	- Viết bố cục chưa rõ ràng.
	2 điểm


MA TRẬN ĐỀ THI TV LỚP 4
	TT
	Chủ đề 

Mạch KT, KN
	Mức   1


	Mức   2


	Mức   3 
	Mức  4    
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 

văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	2
	Kiến thức 

Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	
	1
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	10

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	2
	
	2
	7


